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Đặc điểm các thể bệnh Dịch Tả Lợn Châu Phi ở Việt Nam giai đoạn
2019 - 2021
Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) là bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm trên lợn với triệu chứng sốt cao, xuất huyết đa cơ 
quan điển hình do vi rút African Swine Fever (ASF) gây ra 
(Blome và cs., 2012). Vi rút ASF là DNA vi rút có đường kính 
lớn, sợi đơn thuộc họ Asfarviridae với 54 protein cấu trúc 
mã hóa hơn 150 polypeptide (Sandra và cs., 2013). Dựa 
vào sự sai khác ở vùng gen mã hóa VP72, vi rút ASF  được 
phân thành 24 genotype (Gomez-Villamandos., 2013) và 
chỉ có một serotype duy nhất. Tùy thuộc vào độc lực của 
chủng vi rút gây bệnh, thể trạng của vật chủ, đường xâm 
nhập, nồng độ của vi rút mà bệnh có thể diễn ra ở các thể 
với mức độ nặng nhẹ khác nhau.  Ở Việt Nam, bệnh Dịch tả 
lợn châu Phi được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 2/2019 
và được xác định do vi rút ASF thuộc genotype 2 gây ra (Le 
Van Phan., 2019) với biểu hiện của thể bệnh quá cấp tính 
và cấp tính (Bui Thi To Nga và cs., 2020).

Kết quả nghiên cứu tại nhiều quốc gia đã xuất hiện bệnh 
cho thấy đặc điểm của bệnh rất đa dạng (thể quá cấp tính, 
cấp tính, á cấp tính và mạn tính) và dễ nhầm lẫn với một số 
bệnh xuất huyết trên lợn khác. Do đó, để phát hiện sớm 
bệnh tại thực địa, cần thiết phải có các mô tả về đặc điểm 
bệnh lý. Kết qủa nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam cho thấy, tại Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2021, 
lợn mắc DTLCP có biểu hiện của các thể bệnh quá cấp tính, 
cấp tính và á cấp tính, chưa phát hiện thấy ca mắc bệnh 
thể mạn tính.
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Các ca bệnh ở thể quá cấp tính diễn biến rất nhanh và không 
có các triệu chứng đặc trưng của bệnh. Lợn chết trong thời 
gian ngắn, 6h - 12h sau khi bắt đầu có biểu hiện bệnh. Nhiều 
trường hợp, lợn chết đột ngột mà không có bất kì dấu hiệu 
bất thường nào. Tỉ lệ tử vong của các ca này là 100%. Thể 
quá cấp tính ghi nhận được trên đối tượng lợn nái, lợn thịt, 
không có ca nào ở lợn con. Thể quá cấp tính xuất hiện ở đầu 
đợt dịch và ở các trại chưa từng có bệnh xuất hiện.

Lợn mắc DTLCP thể quá cấp tính có bệnh tích là xuất 
huyết và hoại tử các hạch lympho (phổ biến là hạch 
Amidan và hạch dưới hàm).

Các tổn thương vi thể gồm sung huyết, xuất huyết, hoại tử và 
thâm nhiễm tế bào viêm quan sát được ở các cơ quan lympho 
như hạch amidan, hạch dưới hàm, hạch bẹn nông và lách.

nhiệt giảm trước khi con vật chết 6-12h. Lợn lười vận động, 
bỏ ăn, nằm chồng đống và thích chỗ nằm gần nước. Xuất 
hiện những đám hoặc nốt xuất huyết ở trên da. Lợn có thể 
có các triệu chứng như khó thở, thở gấp, ho, nôn ói, chảy 
máu mũi, sảy thai ở lợn nái, viêm mắt, tiêu chảy có lẫn máu 
hoặc táo bón. Có trường hợp có biểu hiện thần kinh (co 
giật, mất phương hướng) ở giai đoạn cuối của bệnh.

Ở thể cấp tính, thể trạng của lợn khi chết bình thường. 
Bệnh tích chủ yếu là hiện tượng xuất huyết tràn lan ở các 
cơ quan nội tạng, tích dịch ở các xoang trong cơ thể. Cơ 
quan bị tổn thương nặng nhất là hệ thống lympho: các 
hạch sưng, viêm, xuất huyết tím đen, lách sưng to (gấp 2 
đến 6 lần), nằm vắt ngang xoang bụng, rìa tù, màu đen và 
mềm. Bệnh tích ở lách và hạch lympho gan - dạ dày có ý 
nghĩa trong chẩn đoán phân biệt DTLCP với các bệnh xuất 
huyết khác. Các bệnh tích khác bao gồm: phù và xuất 
huyết ở thận, sung huyết, phù, xuất huyết ở phổi, xuất 
huyết ở các cơ quan tiêu hóa, tim, bàng quang (Hình 1)
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Thể quá cấp tính của bệnh DTLCP tại
Việt Nam

Thể cấp tính của bệnh DTLCP tại Việt
Nam Hình 1. Bệnh tích đại thể của lợn mắc DTLCP thể cấp tính. Xuất

huyết và viêm nặng ở hạch dưới hàm (A), xuất huyết và viêm hạch
amidan (B), xuất huyết, viêm hệ thống hạch lympho (C), xuất huyết
hạch màng treo ruột (D), xuất huyết, viêm hạch bẹn nông (E), xuất
huyết ngoại tâm mạc, cơ tim, mỡ vành tim (F), xuất huyết, phù,
viêm ở phổi (G),

Là thể bệnh phổ biến tại các ổ dịch ở Việt Nam. Lợn chết 
trong vòng 3 - 9 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu 
tiên. Tỉ lệ tử vong của ca mắc thể cấp tính là 80 - 100%.   
Biểu hiện của lợn mắc bệnh gồm: Sốt cao (41- 42°C), thân
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Lợn có biểu hiện sốt cao (40-42°C) nhưng không liên tục, 
nhiệt độ có thể trở về bình thường và sau đó tiếp tục sốt. 
Các triệu chứng khác gồm: bỏ ăn, ủ rũ, nằm tụ thành 
đống, sảy thai ở lợn nái, xuất huyết mũi, hậu môn, khó 
thở, tiêu chảy, táo bón, viêm mắt. Triệu chứng nôn, xuất 
huyết ngoài da, thần kinh xuất hiện nhiều hơn so với ở 
thể cấp tính.

Tổn thương ở các cơ quan của lợn mắc DTLCP thể á cấp 
tính giống thể cấp tính. Tuy nhiên, các tổn thương xuất 
huyết và phù nề tại các cơ quan nhiều hơn và nặng hơn 
do hậu quả của việc bệnh diễn biến trong thời gian dài 
hơn.

Đặc điểm bệnh lý của bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại Việt 
Nam rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với một số bệnh khác 
trên lợn như: Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh, Đóng dấu lợn. 
Vì vậy, cần kết hợp chẩn đoán tại thực địa với chẩn 
đoán phòng thí nghiệm để có kết quả chính xác.
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Hình 2. Hình ảnh bệnh tích vi thể của lợn mắc bệnh DTLCP
thể cấp tính (H&E). Sung huyết, hoại tử (ngôi sao), phá hủy nang
lympho (mũi tên) ở hạch amidan (A, 100X); Xuất huyết, teo nang
lympho (mũi tên) hạch bẹn nông (B, 100X); Xuất huyết, hoại tử nang
lympho ở lách (C, 100X); Xuất huyết, viêm phù kẽ phổi (D, 400X);
Thâm nhiễm tế bào viêm ở phổi (E, 400X); Xuất huyết thận (F, 100X);
Xuất huyết, thoái hóa, hoại tử tế bào thành ống thận (mũi tên), cầu
thận viêm, chứa fibrin (sao) (G, 400X); Sung huyết, thâm nhiễm tế
bào viêm ở gan (H, 100X); Sung huyết, hoại tử tế bào, apoptosis tế
bào (mũi tên) ở gan (I, 400X)

Các tổn thương vi thể chủ yếu ở hệ thống lympho là 
teo nang lympho, sung huyết, xuất huyết, hoại tử tế 
bào, apoptosis tế bào. Ngoài các tổn thương xuất huyết, 
hoại tử tế bào, thì các cơ quan khác như thận, gan, não, 
phổi còn quan sát thấy hiện thương thâm nhiễm tế bào 
viêm, viêm thành mạch, huyết khối ở mạch quản nhỏ 
(Hình 2)

So với thể cấp tính thì biểu hiện lâm sàng của thể á cấp 
tính tương tự nhưng nhẹ hơn và kéo dài hơn. Diễn biến 
bệnh từ 7 đến 20 ngày, tỉ lệ tử vong dao động từ 30 - 70% 
tùy lứa tuổi và thể trạng. Những trường hợp sống sót sau 
dịch, con vật hồi phục sau 3 - 4 tuần và có thể đào thải vi 
rút 6 - 8 tuần sau khi hồi phục.

Thể á cấp tính của bệnh DTLCP tại
Việt Nam
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